
UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ XÂY DỰNG - SỞ TÀI CHÍNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG BỐ 
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ MỘT SỐ VLXD QUÝ II NĂM 2021 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 
(Kèm theo Văn bản số: 1074/CBLS-XD-TC, ngày 02/6/2021, 

của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính Phú Thọ) 
******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NĂM 2021 



UBND TINH PHU THO CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
SO XAY WING  - SO TAI CH!NH Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S: /CBLS-XD-TC Phü ThQ, ngày  41  tháng 6 nãm 2021 

CONG BO 
A 9 F A A A • A A Bo sung, dieu chinh gia mQt so vt Iiçu xay dtyng quy II nam 2021 

trên dia bàn tinh Phü Tho 

Can cu Lut Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; 

Can cü Luât Giá s 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Can cir Nghj djnh s 09/2021 /ND-CP ngày 09/02/2021 cüa ChInh phü v 

quãn 1 vt 1iu xây dmg; 

Nghj djnh s 10/2021/ND-CP ngày 09/02/202 1 cüa ChInh phü ye quán 12 

chi phi dAu tir xây drng; 

Can cü Thông tu lien tjch so 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 

15/10/2014 cüa Bô trirô'ng Bô Tài chInh và Bô tnthng Bô Giao thông vn tái 
huàng dn thirc hin giá cuc vn tái bng xe ô to và giá djch v11 h6 trq vn tái 

dixng b; 

Can cit Quyt djnh s 03/2016/QD-UBND ngày 18/01/2016 cüa UBND 
tinh Phü Th9 v vic ban hành Quy djnh mt s ni dung quãn 1 Nhà nuóc ye 
giá trên dja bàn tinh Phü ThQ; Quyt djnh s 07/2020/QD-UBND ngày 
27/4/2020 cüa UBND tinh Phü Tho ye vic Sixa dôi, bô sung mit so diu cüa 
Quy djnh mt s ni dung quãn 1 nhà nurc v giá trên dja bàn tinh Phit Th9 

ban hành kern theo Quyt djnh s 03/2016/QD-UBND ngày 18/01/2016 cüa 

UBND tinh Phi Tho. 

Thirc hin clii do cüa UBND tnh ti Van bàn so 1882/UBND-KTN ngãy 

11 tháng 5 nãm 2021 v vic thrc hin các giái pháp dê giãm thiêu tác dng lieu 

crc cüa djch Covid-19 và bin dng giá thép dn các hoit dng xây dirng. Can cit 
vào bin dng giá thj trir&ng và báo giá cüa c sO san xuAt, cung cp vt lieu xay 

dimg ti thOi dim. Lien SO Xây drng - Tài chInh thong nht cp nh.t bô sung, 

diu chinh giá mt s chñng loi vt lieu xây drng thuc nhóm hang sat, thép, 
tai thOi dim Qu II nãm 2021 trên dja bàn tinh Phii Th9 dà dixcic Cong bô ti van 
bàn s 777/CBLS-XD-TC ngày 29/4/2021 cüa Lien SO Xây dirng - Tài chInh. 

(Chi tiét t4i Phu luc kern theo). 

Giá vt lieu xây dirng cong bi trén dt.rçic áp diing, tharn khão v.n ding ké 
tit ngày k; các ni dung khác áp dung thng nht tai  Van bàn s 777/CBLS-
XD-TC ngày 29/4/2021 cüa Lien SO Xây dirng - Tãi chInh. 



Trong qua trInh tham khâo, 4n diing nu Co vithng m&c, d nghj các to 
chrc cá nhãn, phân ánh v So Xây dirng và SO Tài chInh d xem xét, giãi 
quyêt./. 
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
 THÉP XÂY DỰNG
 S.P CỦA CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

- Giá bán tại kho bãi Nhà máy tại Thái Nguyên
 Thép dây và thép cây
1 Thép trơn CT3, CB240-T d6 - T, d8 - T cuộn đ/kg 18.350
2 Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn đ/kg 18.350
3 Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L = 11,7m đ/kg 18.000
4 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn đ/kg 18.400
5 Thép vằn CT5, SD295A, Gr400-V D10 L=11,7m đ/kg 18.000
6 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L = 11,7m đ/kg 17.750
7 Thép vằn CT5, SD295A,Gr400,CB300-V D14 ÷ 40 L=11,7m đ/kg 17.700
8 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D10 L = 11,7m đ/kg 18.000
9 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D12 L = 11,7m đ/kg 17.750
10 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D14 ÷ 40 L = 11,7m đ/kg 17.700
 Thép hình

11 Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.550
12 Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.050
13 Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.050
14 Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.000
15 Thép góc L70÷75 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.100
16 Thép góc L80÷90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.150
17 Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.250
18 Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.750
19 Thép góc L150 SS400 L=6m; 9m; 12m đ/kg 19.550
20 Thép góc L80÷100 SS540 L=6m;9m;12m đ/kg 19.050
21 Thép góc L120÷130 SS540 L=6m; 9m; 12m đ/kg 19.050
22 Thép góc L150 SS540 L=6m; 9m; 12m đ/kg 20.050
23 Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 17.750
24 Thép C12 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 17.950
25 Thép C14 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 18.150
26 Thép C16 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m đ/kg 18.150
27 Thép C18 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 18.550
28 Thép I10 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 18.600
29 Thép I12 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 18.550
30 Thép I15 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 19.050
 Thép ngắn dài (L40 - L75) các loại, độ dài:

31 9m < L < 12 m đ/kg 17.060
32 6m < L < 9 m đ/kg 16.700
33 4m < L < 6 m đ/kg 16.330
34 2m < L < 4 m đ/kg 15.970
 Thép ngắn dài (L80 - L150, C, I) các loại, độ dài:

35 9m < L < 12 m đ/kg 16.710
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
36 6m < L < 9 m đ/kg 16.350
37 4m < L < 6 m đ/kg 16.030
38 2m < L < 4 m đ/kg 15.720
 S.P CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC

- ĐC: Khu CN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
- Tel: (0211)3.887.863 - Fax: (0211)3.887.912
- Giá bán đến chân công trình trong phạm vi tỉnh Phú Thọ

39 Thép cuộn D6, D8 CB240-T đ/kg 17.900
40 Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 17.700
41 Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 17.350
42 Thép thanh vằn D14 - D32 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 17.300
43 Thép thanh vằn D10(SD390, CB400,CB500, Gr60) đ/kg 17.800
44 Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400,CB500, Gr60) đ/kg 17.450
45 Thép thanh vằn D14 - D32 (SD390, CB400,CB500, Gr60) đ/kg 17.400
46 Thép thanh vằn D36 - D40 (SD390, CB400,CB500, Gr60) đ/kg 17.700
47 Ống thép hàn đen Φ 21,2mm đến Φ 113,5mm đ/kg 26.150
48 Ống thép hàn đen Φ 141,3mm đến Φ 219,1mm đ/kg 27.150
49 Ống thép mạ kẽm Φ 21,2mm đến Φ113,5mm (độ dầy ≥ 2,1mm) đ/kg 30.150
50 Ống thép mạ kẽm Φ141,3mm đến Φ219,1mm (độ dầy ≥ 3,96mm) đ/kg 31.150
 TẤM LỢP CÁC LOẠI
 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP AUSTNAM

- Giá bán tại các đại lý tại Phú Thọ (Đại lý tiêu biểu):
+ Chính Hà: tổ 21, khu 11, phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
ĐT: 0912403677.
+ Ngọc Tuệ: khu 4, phường Vân Phú, Tp. Việt Trì
ĐT: 02103863926.
+ Phúc Thọ Đông Nam: tổ 8C, phố Giát, Thọ Sơn, Tp. Việt
Trì ĐT: 0210 3863926

 TẤM LỢP KIM LOẠI AUSTNAM
 Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn

Polyester, G550
51 AC11 - 0,45mm đ/m2 179.091
52 AC11 - 0,47mm đ/m2 182.727
53 ATEK1000 - 0,45mm đ/m2 180.000
54 ATEK1000 - 0,47mm đ/m2 183.636
55 ATEK1088 - 0,45mm đ/m2 175.454
56 ATEK1088 - 0,47mm đ/m2 180.000
 Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100), Sơn 

Polyester, G550
57 AD11 - 0,42mm đ/m2 169.090
58 AD11 - 0,45mm đ/m2 172.727
59 AD06 - 0,42mm đ/m2 170.000
60 AD06 - 0,45mm đ/m2 173.636
61 AD05 - 0,42mm đ/m2 166.363
62 AD05 - 0,45mm đ/m2 170.000
 Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100), Sơn 

Polyester, G340
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
63 ADTile - 0,42mm (Sóng giả ngói ) đ/m2 180.000
 Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn 

Polyester, G550/G340
64 Alok 420 - 0,45mm đ/m2 224.546
65 Alok 420 - 0,47mm đ/m2 230.000
66 ASEAM 480 - 0,45mm đ/m2 206.364
67 ASEAM 480 - 0,47mm đ/m2 210.909
 Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z50, 

2 lớp tôn, G340 - G550
68 AR - EPS - 0.40/50/0.35, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 349.091
69 AR - EPS - 0.45/50/0.35, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 361.818
70 AR - EPS - 0.40/50/0.40, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 361.818
71 AR - EPS - 0.45/50/0.40, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 371.818
 Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ 

A/z50, 2 mặt tôn, G340
72 AP - EPS - 0.35/50/0.35, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 303.637
73 AP - EPS - 0.40/50/0.35, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 314.546
74 AP - EPS - 0.40/50/0.40, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 324.546
75 AP - EPS - 0.45/50/0.40, Tỉ trọng EPS 11kg/m3 đ/m2 333.637
 Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z150

76 APU1 - 0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 270.000
77 APU1 - 0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 273.636
78 APU1 - 0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 266.364
79 APU1 - 0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 270.909
 Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z100

80 ADPU1 - 0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 255.455
81 ADPU1 - 0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 260.000
82 ADPU1 - 0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 251.818
83 ADPU1 - 0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 256.364
 Phụ kiện (tấm ốp, máng nước ….)

84 Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,42mm đ/md 49.545
85 Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,42mm đ/md 64.545
86 Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,42mm đ/md 93.182
87 Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,45mm đ/md 53.182
88 Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,45mm đ/md 69.091
89 Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,45mm đ/md 100.455
90 Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,47mm đ/md 54.091
91 Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,47mm đ/md 70.909
92 Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,47mm đ/md 103.182
 Vật tư phụ

93 Đai bắt tôn Alok đ/chiếc 9.500
94 Vít 65mm đ/chiếc 2.300
95 Vít 45mm đ/chiếc 1.700
96 Vít 20mm đ/chiếc 1.200
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
 TẤM LỢP KIM LOẠI SUNTEK
 Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ Nhôm kẽm (A/Z50), Sơn 

PE,G550/G340
97 Tôn EC11 (11 sóng) dày 0.40mm đ/m2 122.727
98 Tôn EC11 (11 sóng) dày 0.45mm đ/m2 131.818
99 Tôn EK106 (6 sóng) dày 0.40mm đ/m2 123.636
100 Tôn EK106 (6 sóng) dày 0.45mm đ/m2 132.727
101 Tôn EK108 (5 sóng) dày 0.40mm đ/m2 120.909
102 Tôn EK108 (5 sóng) dày 0.45mm đ/m2 130.000

 Tấm lợp liên kết bằngđai kẹp âm, mạ Nhôm kẽm (A/Z50), Sơn 
PE

103 Tôn ELOK 420 dày 0.45mm, G550 đ/m2 185.455
104 Tôn ESEAM 480 dày 0.45mm, G340 đ/m2 173.636

 Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50
105 Tôn EPU1 (11 sóng) dày 0.40mm, lớp PU tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 216.364
106 Tôn EPU1 (11 sóng) dày 0.45mm, lớp PU tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 225.455
107 Tôn EPU1 (6 sóng) dày 0.40mm, lớp PU tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 215.455
108 Tôn EPU1 (6 sóng) dày 0.45mm, lớp PU tỉ trọng 28 - 32kg/m3 đ/m2 224.545

 Phụ kiện (tấm ốp, máng nước…)
109 Khổ 300mm dày 0.40mm đ/m 40.000
110 Khổ 400mm dày 0.40mm đ/m 51.818
111 Khổ 600mm dày 0.40mm đ/m 72.727
112 Khổ 300mm dày 0.45mm đ/m 42.727
113 Khổ 400mm dày 0.45mm đ/m 55.455
114 Khổ 600mm dày 0.45mm đ/m 79.091

  Vật tư phụ
115 Đai bắt tôn Elok, Eseam đ/chiếc 9.455
116 Vít sắt dài 65mm đ/chiếc 2.336
117 Vít sắt dài 45mm đ/chiếc 1.727
118 Vít sắt dài 20mm đ/chiếc 1.200
119 Vít bắt đai đ/chiếc 691

 NHỰA ĐƯỜNG 
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  - SẢN XẤT  - DỊCH VỤ 

TÍN THỊNH
- Website: tinthinh.vn - email: nhuaduong@tinthinh.vn
- Liên hệ: GĐKD bà Ngô Thị Mừng - Tel: 0903.940.588
- Giá bán trên địa bàn thành phố Việt trì

120 Nhựa đường đóng phuy shell 60/70 Singapore chính hãng đ/kg 14.364           
 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX

- Website: plc.petrolimex.com.vn
- Giá bán tại Nhà máy (Thượng Lý - Hải Phòng)

121 Nhựa đường đóng phuy 60/70 đ/kg 13.700           
122 Nhựa đường nhũ tương CSS1, CRS1 đ/kg 13.300           
123 Nhựa đường nhũ tương đóng phuy CRS2 đ/kg 14.200           
124 Nhựa đường lỏng MC70 đóng phuy đ/kg 18.100           
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